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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:             /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2025 

 

                       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đợt 18 năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ đề nghị của Tổ Thư ký thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn 

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

  QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Cấp Giấy phép hành nghề (GPHN) khám bệnh, chữa bệnh cho 80 cá 

nhân (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục QLKCB - BYT (báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NV. 
(Tuấn Anh 05/8/2025) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Bình 
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DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỢT 18 NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2025 của Sở Y tế) 

 

STT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Quốc tịch 
Chức danh 

chuyên môn 

Phạm vi 

hành nghề 
Số GPHN 

1  
NGUYỄN HỒNG 

NGA 
26/04/1987 075187012202 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001306/ĐNAI-GPHN 

2  LÊ LAN QUỲNH 08/04/1989 075189009944 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001307/ĐNAI-GPHN 

3  HOÀNG THỊ QUẾ 20/08/1987 006187003747 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001308/ĐNAI-GPHN 

4  LÊ THỊ ĐÀO 26/12/1990 038190037535 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001309/ĐNAI-GPHN 

5  CHÂU HỒNG ƯỚC 24/02/1996 075096022513 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001310/ĐNAI-GPHN 

6  
PHẠM THỊ THÚY 

LAN 
18/11/1992 080192003648 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001311/ĐNAI-GPHN 

7  
NGUYỄN THỊ HOÀI 

AN 
18/01/2000 040300016589 Việt Nam Kỹ thuật viên Xét nghiệm y học 001312/ĐNAI-GPHN 

8  ĐỖ THANH TRUNG 09/12/1993 075093011473 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001313/ĐNAI-GPHN 

9  
NGUYỄN THỊ CẨM 

NHUNG 
25/02/1999 068199006451 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Nội 

khoa 
001314/ĐNAI-GPHN 

10  
NGUYỄN THỊ KIM 

DUNG 
23/03/1988 075188018190 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001315/ĐNAI-GPHN 

11  
NGUYỄN NGỌC 

TRANG 
07/10/2002 075302001826 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001316/ĐNAI-GPHN 

12  
MAI DIỄM KIỀU 

OANH 
24/02/1991 075191023713 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 001317/ĐNAI-GPHN 

13  
NGUYỄN THỊ THU 

SANG 
02/04/1990 075190009668 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001318/ĐNAI-GPHN 

14  
HOÀNG QUANG 

VŨ 
05/04/1991 075091026546 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Nội 

khoa 
001319/ĐNAI-GPHN 
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15  LÊ THẢO NGUYÊN 21/07/1999 070199009494 Việt Nam Bác sỹ Răng hàm mặt 001320/ĐNAI-GPHN 

16  ĐINH TIẾN SỸ 12/09/1990 042090010426 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001321/ĐNAI-GPHN 

17  PHẠM THỊ CHIÊN 26/06/1975 030175022405 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 001322/ĐNAI-GPHN 

18  
NGUYỄN NGỌC 

NGUYÊN 
03/02/1984 075184016257 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001323/ĐNAI-GPHN 

19  
NGUYỄN NGỌC 

XUÂN THI 
22/01/1993 083193003903 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001324/ĐNAI-GPHN 

20  NGÔ THỊ HOAN 09/11/1998 024198006940 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001325/ĐNAI-GPHN 

21  LÊ VĂN TRƯỜNG 09/09/1999 068099009772 Việt Nam Bác sỹ Răng hàm mặt 001326/ĐNAI-GPHN 

22  NGUYỄN THỊ HOA 25/03/1990 042190020955 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001327/ĐNAI-GPHN 

23  
NGUYỄN THỊ MINH 

THƯƠNG 
22/10/2003 075303012204 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001328/ĐNAI-GPHN 

24  NGUYỄN VĂN SƠN 28/11/1992 075092010855 Việt Nam Bác sỹ 
Chuyên khoa Nội 

khoa 
001329/ĐNAI-GPHN 

25  
ĐẬU TRỌNG 

NHIÊN 
30/04/1990 038090043633 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001330/ĐNAI-GPHN 

26  NGUYỄN THỊ DIỄM 10/08/1991 054191000203 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001331/ĐNAI-GPHN 

27  
LÝ BÍCH KHÁNH 

DUY 
03/11/1999 060099005373 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001332/ĐNAI-GPHN 

28  
PHẠM ĐĂNG NHẤT 

BẢO 
09/06/1998 079098022551 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Ngoại 

khoa 
001333/ĐNAI-GPHN 

29  VY THỊ YẾN LY 16/06/2003 075303012114 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001334/ĐNAI-GPHN 

30  ĐINH THÀNH NAM 20/05/1994 044094002903 Việt Nam Bác sỹ Y học cổ truyền 001335/ĐNAI-GPHN 

31  
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG UYÊN 
17/06/2002 075302009076 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001336/ĐNAI-GPHN 
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32  
BÁO DƯƠNG PHÚC 

THỊNH 
25/08/1999 058099004353 Việt Nam Bác sỹ Răng hàm mặt 001337/ĐNAI-GPHN 

33  
PHẠM THỊ TÚ 

UYÊN 
03/09/1991 010191006190 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001338/ĐNAI-GPHN 

34  
MAI THỊ HỒNG 

YẾN 
08/12/2002 075302011705 Việt Nam Kỹ thuật viên Xét nghiệm y học 001339/ĐNAI-GPHN 

35  
NGUYỄN VĂN 

HIỀU 
20/10/1989 038089030014 Việt Nam Kỹ thuật viên Hình ảnh y học 001340/ĐNAI-GPHN 

36  
NGUYỄN VĂN 

TOÀN 
01/01/1989 095089009755 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001341/ĐNAI-GPHN 

37  LÊ THỊ NGUYỆT 05/10/1988 038188046357 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001342/ĐNAI-GPHN 

38  NÔNG VĂN HƯNG 06/11/1995 070095009284 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001343/ĐNAI-GPHN 

39  TRẦN THỊ MỸ CỦA 27/02/1994 064194011272 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001344/ĐNAI-GPHN 

40  
PHẠM TRUNG 

DŨNG 
02/09/1999 075099014464 Việt Nam Bác sỹ Răng hàm mặt 001345/ĐNAI-GPHN 

41  LÊ THẾ CƯƠNG 23/05/1985 038085030579 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001346/ĐNAI-GPHN 

42  
NGUYỄN ĐĂNG 

VỮNG 
13/03/1992 046092017926 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Ngoại 

khoa; chuyên khoa 

Chấn thương chỉnh 

hình 

001347/ĐNAI-GPHN 

43  
BÙI THỊ THU 

HƯƠNG 
17/11/1991 038191021752 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001348/ĐNAI-GPHN 

44  
TRẦN ĐỨC THÀNH 

THÔNG 
04/01/2001 075201019048 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 001349/ĐNAI-GPHN 

45  
ĐỖ THỊ THÚY 

HƯỜNG 
30/05/1977 036177017746 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001350/ĐNAI-GPHN 

46  NGÔ XUÂN TRÚC 08/10/1999 060099013350 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001351/ĐNAI-GPHN 

47  
NGUYỄN CHÍ 

NGHĨA 
01/01/1999 075099005173 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Ngoại 

khoa 
001352/ĐNAI-GPHN 
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48  
NGUYỄN THỊ HOA 

LÝ 
20/08/1984 042184008277 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001353/ĐNAI-GPHN 

49  
HOÀNG VĂN 

THẮNG 
18/09/1993 044093004988 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 001354/ĐNAI-GPHN 

50  KÁ NGHÉ 13/12/1986 075186007707 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001355/ĐNAI-GPHN 

51  PHẠM THỊ TUYỀN 10/02/1987 075187017727 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001356/ĐNAI-GPHN 

52  
ĐỖ THỊ MINH 

THẢO 
15/07/1985 031185011626 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 001357/ĐNAI-GPHN 

53  
PHẠM THỊ 

NGUYỆT 
10/09/1991 036191011898 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001358/ĐNAI-GPHN 

54  TRỊNH THỊ THU HÀ 02/08/1980 070180000374 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001359/ĐNAI-GPHN 

55  HOÀNG THỊ THU 11/04/1985 038185030234 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001360/ĐNAI-GPHN 

56  LÊ THỊ VIỆT HÀ 04/02/1984 042184015860 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001361/ĐNAI-GPHN 

57  
LÊ THỊ NHẬT LỆ 

NGÂN HÀ 
20/01/1992 060192008795 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm 001362/ĐNAI-GPHN 

58  PHẠM ĐỨC ANH 20/02/2002 075202008208 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001363/ĐNAI-GPHN 

59  
TRẦN PHƯƠNG 

DUY 
17/10/1980 075080015721 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001364/ĐNAI-GPHN 

60  CAO XUÂN VŨ 02/03/1989 044089002296 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001365/ĐNAI-GPHN 

61  
NGUYỄN THỊ 

NGỌC HOA 
08/03/1995 070195001748 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001366/ĐNAI-GPHN 

62  PHAN PHƯỚC PHÚ 04/07/1987 070087008942 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001367/ĐNAI-GPHN 

63  
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THÚY 
08/09/1988 070188000832 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001368/ĐNAI-GPHN 

64  TRỊNH THỊ TÌNH 13/05/1990 038190042267 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001369/ĐNAI-GPHN 
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65  
BÙI CHÍ PHƯƠNG 

NAM 
21/11/2002 075202006368 Việt Nam Kỹ thuật y Kỹ thuật hình ảnh 001370/ĐNAI-GPHN 

66  
NGUYỄN THỊ KIM 

LÁNH 
14/01/1980 030180016960 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001371/ĐNAI-GPHN 

67  PHAN THỊ BÔNG 28/05/1986 034186022774 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001372/ĐNAI-GPHN 

68  
NGUYỄN THỊ 

TRỌNG 
19/03/1972 075172010200 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 001373/ĐNAI-GPHN 

69  LÊ TIỂU NGỌC 08/07/1997 066197008837 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001374/ĐNAI-GPHN 

70  NGÔ THÁI TUẤN 30/10/1998 075098006839 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001375/ĐNAI-GPHN 

71  PHẠM THUÝ HẰNG 12/08/2003 077303007144 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001376/ĐNAI-GPHN 

72  NGUYỄN THỊ CHI 05/11/1985 075185002620 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001377/ĐNAI-GPHN 

73  
PHAN ÁNH 

PHƯỢNG 
05/10/2000 040300022388 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001378/ĐNAI-GPHN 

74  NÔNG THỊ NGÂN 17/12/1992 004192008170 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 001379/ĐNAI-GPHN 

75  XỒNG RÊ MI 04/05/1999 040199005570 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001380/ĐNAI-GPHN 

76  PHẠM MINH DIỄM 26/10/1986 075186020948 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001381/ĐNAI-GPHN 

77  ĐẶNG VĂN GIANG 22/01/1999 036099017883 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001382/ĐNAI-GPHN 

78  ĐẬU THỊ PHƯỢNG 27/03/1986 064186007692 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001383/ĐNAI-GPHN 

79  LÊ THỊ NGỌC ÁNH 22/03/1987 074187004961 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001384/ĐNAI-GPHN 

80  
TRẦN ĐẶNG MINH 

PHƯƠNG 
12/06/2002 075202006466 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001385/ĐNAI-GPHN 
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